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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)
Phân tích công dụng của linh kiện; trình bày nguyên lý làm việc; vẽ đồ thị điện áp tại các điểm A, B, C, D, E, F, G, Rt  của mạch điều khiển chỉnh lưu dùng SCR; như hình 1 (góc kích α =45 độ)?
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Câu 2: (2,5 điểm)
Trình bày các phương pháp điều khiển động cơ bước? Lập bảng trạng thái và vẽ đồ thị điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 1 pha?
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho biết tên sơ đồ, điền tên các khối từ (1) đến (8) của hệ thống điều khiển trong máy CNC; như hình 2?
Câu 4: (2,0 điểm)
So sánh Động cơ Servo và Động cơ bước (step motor)?  Nêu các ứng dụng của động cơ Servo?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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NĂM HỌC:  2019 – 2020
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Phân tích công dụng các linh kiện:       
	1.0đ

	3.5đ
	
	· Op-amp A1, A2, biến áp BA, transistor Tr1, tụ C1 tạo thành khâu đồng pha                   
	0.25đ

	
	
	· Op-amp A3 tạo thành khâu so sánh  
	0.25đ

	
	
	· Op-amp A4, cổng AND tạo xung chùm điều khiển                                            
	0.25đ

	
	
	· Cặp transistor Tr2, Tr3 ghép kiểu darlington tạo thành khâu khuếch đại                        
	0.25đ

	
	b
	Nguyên lý làm việc:       
	1.0đ

	
	
	· Điện áp vào tại điểm A (UA) có dạng hình sin, trùng pha với dạng điện áp anot của SCR, qua 0p-amp A1 cho chuỗi xung chữ nhật đối xứng UB , phần dương của điện áp chữ nhật UB qua diode D1 tới A2 tích phân thành điện áp tựa Urc . Phần âm của điện áp UB làm mở transistor Tr1, kết quả là A2 bị ngắn mạch (với Urc= 0) trong vùng UB âm. Trên đầu ra của A2 có chuỗi điện áp răng Urc gián đoạn.
	0.25đ

	
	
	· Điện áp Urc so sánh với điện áp điều khiển Uđk tại đầu vào của A3. Tổng đại số Urc+Uđk quyết định dấu điện áp đầu ra của op-amp A3. Trong khoảng 0 ÷ t1 với Uđk.> Urc điện áp UD có điện áp âm. Trong khoảng t1 ÷ t2 điện áp Uđk.và  Urc đổi ngược lại, làm UD lật lên dương. Các khoảng thời gian tiếp theo giải thích điện áp UD tương tự.
	0.25đ

	
	
	· Mạch dao động đa hài tạo chùm xung A4 cho chuỗi xung tần số cao, với điện áp UE .

· Hai tín hiệu UD và UE cùng được đưa tới khâu AND hai ngõ vào. Khi đồng thời có cả hai tín hiệu dương UD và UE (trong khoảng t1 ÷ t2, t4 ÷ t5) sẽ xung ra UF. Các xung ra UF làm mở trasistor, kết quả là nhận được chuỗi xung nhọn UG trên biến áp xung, để đưa tới mở SCR.
	0.25đ

	
	
	·  Điện áp URt  sẽ xuất hiện trên tải từ thời điểm có xung điều khiển đầu tiên (tại các thời điểm t1, t4 trong chuỗi xung điều khiển, của mỗi chu kỳ điện áp nguồn cung cấp), cho tới cuối nửa chu kỳ điện áp dương anot.
	0.25đ

	
	c
	Vẽ đồ thị dạng sóng:       
	1.5đ

	
	
	· Đúng UA, UB  
	0.25đ

	
	
	· Đúng UC                                           
	0.25đ

	
	
	· Đúng UD                                          
	0.25đ

	
	
	· Đúng UE                                           
	0.25đ

	
	
	· Đúng UF,  UG                                  
	0.25đ

	
	
	  - Đúng URt                                           
	0.25đ
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	2
	a
	Các phương pháp điều khiển động cơ bước
	0.5đ

	2.5đ
	
	· Điều khiển chế độ cả bước (Full-step)
	0.25đ

	
	
	    + Điều khiển cả bước 1 pha
	

	
	
	    + Điều khiển cả bước 2 pha
	

	
	
	· Điều khiển chế độ nửa bước (Half-step)
	0.25đ

	
	b
	Bảng trạng thái điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 1 pha
	1.0đ

	
	
	

	

	
	
	· Đúng bước 1
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 4
	0.25đ

	
	c
	Đồ thị điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 1 pha
	1.0đ

	
	
	
	

	
	
	· Đúng bước 1
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 4
	0.25đ

	3
	
	
	2.0đ

	2.0đ
	
	· Hệ thống điều khiển trong máy CNC theo  chu trình hở (open loop)
	0.25đ

	
	
	· (1) Động cơ trục chính
	0.25đ

	
	
	· (2) Bộ điều khiển động cơ trục chính
	0.25đ

	
	
	· (3) Động cơ servo trục Y
	0.25đ

	
	
	· (4) Bộ điều khiển động cơ  servo trục Y 
	0.25đ

	
	
	· (5) Động cơ servo trục X
	0.25đ

	
	
	· (6) Bộ điều khiển động cơ  servo trục X
	0.25đ

	
	
	· (7) Bộ điều khiển chính của máy CNC
	0.25đ

	
	
	· (8) Chương trình gia công
	

	4
	
	
	2.0đ

	2.0đ
	
	· So sánh Động cơ Servo và Động cơ bước (step motor):
	1.0đ

	
	
	· Step Motor 
	· Servo Motor
	

	
	
	• Điều khiển vòng hở

• Giá thành rẻ
	• Điều khiển vòng kín

      • Giá thành hơi cao 
	0.25đ

	
	
	      • Ổn định ở tốc độ nhỏ 

• Thay đổi tốc độ không êm
	• Vận hành tốt ở tốc độ cao 

• Thay đổi tốc độ êm ái 
	0.25đ

	
	
	• Hiện tượng mất xung trong quá trình điều khiển nên thường bị sai số (tăng tốc, tải thay đổi, tốc độ cao)
	  • Điều khiển vị trí chính xác, độ lặp lại cao nhờ vào thiết bị phản hồi tín hiệu (encoder
	0.5đ

	
	
	· Ứng dụng
	1.0đ

	
	
	Các servo được sử dụng cho việc định vị chính xác. Chúng được sử dụng trong các cánh tay robot, máy quét cảm biến và đồ chơi RC như RC máy bay trực thăng, máy bay và xe hơi.
	0.5đ

	
	
	Ứng dụng trong dây chuyền phân loại sản phẩm , dán nhãn sản phẩm, cuốn dây sợi
	0.25đ

	
	
	Trong công nghiệp như máy may, cầu trục, máy công cụ cnc,…
	0.25đ


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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